
19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 101A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 1 1672010506 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 23/08/1997 M21G 4.3

2 2 1672010508 Cil Pam K' Ánh Nữ 28/08/1998 M21I 5

3 3 1672010509 Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 29/11/1997 M21K 4.8

4 4 1672010511 Trần Thị Kim Bằng Nữ 25/04/1998 M21A 6.5

5 5 1672010014 Lê Thị Kim Chi Nữ 04/05/1997 M21D 3.3

6 6 1672010017 Trịnh Thị Kim Chi Nữ 09/02/1998 M21H 5.5

7 7 1672010514 Lƣu Thị Chị Nữ 03/02/1997 M21D 5.3

8 8 1672010020 Lê Thị Kim Chƣa Nữ 03/10/1998 M21P 5

9 9 1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 02/06/1998 M21B 5

10 10 1672010523 Đỗ Thị Hồng Điểm Nữ 22/12/1998 M21C 4

11 11 1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu Nữ 07/01/1998 M21A 6.8

12 12 1672010042 Nguyễn Thị Dung Nữ 13/07/1998 M21B 6.8

13 13 1672010038 Nguyễn Thị Bích Dung Nữ 16/6/1997 M21I 5

14 14 1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung Nữ 04/03/1998 M21K 5.3

15 15 1672010531 Đinh Thị Duyên Nữ 02/10/1998 M21A 5.8

16 16 1672010536 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 24/12/1997 M21G 5

17 17 1672010049 Phạm Thị Duyên Nữ 19/03/1998 M21K 5.5

18 18 1672010050 Trần Thị Bích Duyên Nữ 20/04/1998 M21P 5.3

19 19 1572010264 H'văng Êban Nữ 05/06/1995 M21P 3

20 20 1672010061 Nguyễn Lê Giang Nữ 30/04/1997 M21K 6.5

21 21 1672010064 Trần Thị Hà Nữ 11/11/1998 M21D 6.3

22 22 1672010541 Võ Thị Nhật Hạ Nữ 01/09/1997 M21A 5.5

23 23 1672010072 Trần Thị Mỹ Hân Nữ 26/11/1998 M21B 5.8

24 24 1672010544 Đinh Thúy Hằng Nữ 23/5/1998 M21D 3.8
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Điểm thi

TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

Ngày thi : Học phần : 



19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 101A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

25 25 1672010827 Võ Thị Mỹ Hạnh Nữ 30/09/1998 M21A 5.3

26 26 1672010085 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 16/07/1998 M21E 4.3

27 27 1672010088 Nguyễn Thị Hảo Nữ 26/10/1998 M21I 4

28 28 1672010090 Hen Nữ 04/02/1998 M21P 5.3

29 29 1672010101 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 04/01/1991 M21A 4.8

30 30 1672010102 Phạm Thu Hiền Nữ 26/10/1998 M21B 3.8

31 31 1672010550 Ngô Thị Mỹ Hiền Nữ 04/10/1998 M21P 4.5

32 32 1672010103 Nguyễn Thị Thu Hiệp Nữ 20/12/1998 M21I 3.8

33 33 1672010556 Phan Thị Kiều Hoa Nữ 24/02/1998 M21G 3.8

34 34 1672010560 Cao Thị Hoài Nữ 02/01/1998 M21P 6.3

35 35 1672010563 Bạch Sƣ Thị Xuân Hoàng Nữ 04/10/1996 M21C 3

36 36 1672010565 Đạt Thị Bông Hồng Nữ 04/06/1996 M21E 5.3

37 37 1672010121 Trần Thị Huệ Nữ 02/02/1997 M21A 4.5

38 38 1672010571 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 10/05/1998 M21A 5

39 39 1672010124 Bùi Thị Việt Hƣng Nữ 10/10/1998 M21D 5.5

40 40 1672010131 Võ Thị Thanh Hƣơng Nữ 25/09/1998 M21A 3

41 41 1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hƣơng Nữ 11/08/1998 M21D 5

42 42 1672010134 Hồ Thị Hƣơng Nữ 28/07/1998 M21D 6

43 43 1672010125 Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng Nữ 05/10/1998 M21E 4

44 44 1672010135 Phạm Thị Lan Hƣơng Nữ 01/06/1998 M21E 4.8

45 45 1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hƣơng Nữ 06/02/1998 M21K 5.5

Ngày thi : Học phần : 
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19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 202A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 46 1672010142 Nguyễn Thị Thúy Huyên Nữ 01/04/1998 M21B 4.5

2 47 1672010144 Hoàng Thị Huyền Nữ 13/05/1998 M21D 6

3 48 1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền Nữ 06/12/1997 M21G 6

4 49 1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 09/07/1998 M21P 6

5 50 1672010153 Phan Thƣ Anh Kha Nữ 04/04/1998 M21K 4.3

6 51 1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh Nữ 01/01/1998 M21K 3.5

7 52 1672010156 Thị Khuyên Nữ 12/04/1997 M21G 5

8 53 1672010157 Cao Thị Kiệm Nữ 06/06/1995 M21H 3.8

9 54 1672010162 Võ Thị Lai Nữ 09/05/1996 M21B 4.5

10 55 1672010166 Nguyễn Thị Lan Nữ 29/08/1998 M21G 3.8

11 56 1672010168 Nguyễn Thị Lanh Nữ 15/11/1998 M21I 3.5

12 57 1672010586 Ma Lành Nữ 07/10/1997 M21G 3

13 58 1672010169 Tống Thị Mỹ Lành Nữ 09/09/1998 M21K 3.8

14 59 1672010170 Dƣơng Thị Lê Nữ 23/02/1998 M21P 5

15 60 1672010173 Nguyễn Thị Lệ Nữ 18/05/1997 M21C 4.5

16 61 1672010591 Trần Thị Kim Liên Nữ 30/03/1998 M21A 5.3

17 62 1672010176 Lê Thị Hồng Liên Nữ 14/08/1998 M21G 4.3

18 63 1672010590 Mai Thị Liên Nữ 22/09/1998 M21P 5

19 64 1672010179 Nguyễn Thị Liễu Nữ 20/07/1997 M21K 3

20 65 1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 23/03/1998 M21B 3.3

21 66 1672010592 Châu Ngọc Thùy Linh Nữ 05/07/1998 M21B 5

22 67 1672010182 Nguyễn Thị Tuyết Linh Nữ 12/10/1998 M21B 5

23 68 1672010193 Hoàng Diệu Linh Nữ 11/02/1997 M21C 5.3

24 69 1672010594 Hồ Thị Mỹ Linh Nữ 01/11/1998 M21D 5.8

Điểm thi

TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

Ngày thi : Học phần : 
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)



19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 202A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

25 70 1672010194 Nguyễn Tài Linh Nữ 16/01/1998 M21D 5.8

26 71 1672010596 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 13/09/1998 M21G 3.5

27 72 1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh Nữ 15/11/1997 M21H 3.3

28 73 1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 03/09/1998 M21H 4.3

29 74 1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 25/09/1998 M21K 3

30 75 1672010189 Ngô Thị Hà Linh Nữ 15/04/1998 M21K 4.3

31 76 1672010190 Ngô Thị Thùy Linh Nữ 27/01/1997 M21P 3

32 77 1672010198 Nguyễn Thị Linh Nữ 29/9/1998 M21P 3.8

33 78 1672010201 Hồ Thị Hồng Loan Nữ 12/06/1998 M21A 5.8

34 79 1672010202 Bùi Thị Kim Loan Nữ 25/02/1997 M21B 6.8

35 80 1672010200 Trần Thị Châu Loan Nữ 01/11/1998 M21P 4

36 81 1572010473 Nguyễn Thị Mỹ Luy Nữ 16/03/1997 M21I 6

37 82 1672010205 Lê Thị Luyến Nữ 26/10/1998 M21P 5

38 83 1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai Nữ 12/04/1998 M21H 6

39 84 1672010209 Phạm Thị Mãi Nữ 08/06/1998 M21K 6.8

40 85 1672010610 Trần Thị Mến Nữ 22/04/1998 M21G 5

41 86 1672010219 Huỳnh Thị Huyền My Nữ 03/09/1998 M21K 4.3

42 87 1672010622 Bùi Thị Ngọc Ngân Nữ 23/09/1998 M21B 4.3

43 88 1672010631 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 01/11/1997 M21A 4.8

44 89 1672010251 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 02/12/1998 M21A 6

45 90 1572010479 Phan Thị Nhật Nguyên Nữ 02/01/1997 M21I 3.5

Ngày thi : Học phần : 
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19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 301A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 91 1672010639 Nguyễn Thanh Nhã Nữ 09/02/1998 M21K 5.3

2 92 1672010259 Lê Hồ Yến Nhi Nữ 22/10/1998 M21K 4.8

3 93 1672010268 Hồ Thị Quỳnh Nhƣ Nữ 10/12/1998 M21I 3

4 94 1672010269 Phan Thị Trúc Nhƣ Nữ 18/05/1998 M21K 4.5

5 95 1672010270 Nguyễn Thị Kim Nhƣ Nữ 22/07/1998 M21P 5.8

6 96 1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 08/08/1998 M21A 5.5

7 97 1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 15/01/1997 M21B 3.5

8 98 1672010645 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 03/10/1998 M21E 4.5

9 99 1672010279 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 17/10/1998 M21K 6

10 100 1672010291 Võ Thị Kiều Oanh Nữ 31/07/1998 M21A 2.5

11 101 1672010293 Mấu Thị Kim Oanh Nữ 06/12/1990 M21C 3.8

12 102 1672010295 Phạm Thị Oanh Nữ 02/08/1997 M21E 4.3

13 103 1672010288 Lê Thị Kim Oanh Nữ 14/03/1997 M21I 4.5

14 104 1672010654 Bùi Thị Bích Phụng Nữ 03/04/1997 M21D 4.3

15 105 1672010302 Nguyễn Thị Thu Phƣơng Nữ 22/12/1998 M21B 4

16 106 1672010303 Võ Uyên Phƣơng Nữ 25/10/1998 M21C 3

17 107 1672010658 Nguyễn Thị Ngọc Phƣơng Nữ 03/10/1998 M21I 4.3

18 108 1672010309 Phạm Minh Phƣơng Nữ 27/03/1997 M21K 4.8

19 109 1672010664 Nguyễn Thị Kim Phƣợng Nữ 05/5/1998 M21D 3

20 110 1672010312 Đặng Thị Kim Quanh Nữ 02/12/1998 M21B 4.5

21 111 1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 11/04/1998 M21H 5.3

22 112 1672010668 Phạm Thị Quyên Nữ 20/12/1998 M21I 4

23 113 1672010321 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 01/04/1998 M21A 5.8

24 114 1672010323 Phạm Thị Nhƣ Quỳnh Nữ 09/03/1998 M21C 5.3
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

Ngày thi : Học phần : 



19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 301A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

25 115 1672010325 Trần Nhƣ Quỳnh Nữ 22/06/1998 M21E 6

26 116 1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh Nữ 21/07/1998 M21K 5.3

27 117 1672010319 Võ Nữ Nhật Quỳnh Nữ 22/3/1998 M21K 5.3

28 118 1672010320 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Nữ 16/02/1998 M21P 4.5

29 119 1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang Nữ 17/02/1998 M21K 3.5

30 120 1672010331 Nguyễn Thị Sen Nữ 21/07/1997 M21A 5

31 121 1672010332 Thái Thị Thảo Sƣơng Nữ 11/08/1998 M21B 5.5

32 122 1672010675 Trƣơng Thị Thu Sƣơng Nữ 14/02/1998 M21E 4

33 123 1672010334 Ngô Thị Tâm Nữ 18/01/1997 M21E 4.3

34 124 1672010677 Cao Thị Linh Tâm Nữ 12/12/1998 M21H 2.8

35 125 1672010681 Ngô Thị Kim Thắm Nữ 11/01/1998 M21A 5.8

36 126 1672010339 Lê Thị Thắm Nữ 26/03/1997 M21K 4.3

37 127 1672010342 Cao Thị Thanh Nữ 06/01/1998 M21B 4

38 128 1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh Nữ 20/05/1998 M21B 4.3

39 129 1672010340 Vũ Thu Thanh Nữ 19/10/1998 M21P 4.3

40 130 1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành Nữ 02/09/1998 M21C 5.8

41 131 1672010356 Trƣơng Thị Mỹ Thảo Nữ 08/12/1998 M21G 7

42 132 1672010358 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 02/10/1998 M21I 2.8

43 133 1672010688 Trần Thị Thu Thảo Nữ 20/10/1998 M21I 4

44 134 1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/10/1998 M21K 5

45 135 1672010695 Lƣu Thị Chi Thu Nữ 17/07/1995 M21E 4

Ngày thi : Học phần : 

S
T

T

S
B

D

P
h

á
c
h

Điểm thi



19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 403A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 136 1672010368 Nguyễn Thị Thu Nữ 16/10/1998 M21I 6.3

2 137 1672010372 Nguyễn Thị Anh Thƣ Nữ 12/11/1995 M21B 5.3

3 138 1472011009 Phan Ngọc Anh Thƣ Nữ 29/07/1995 M21K 4.3

4 139 1672010699 Nguyễn Thị Minh Thƣơng Nữ 17/04/1998 M21K 3.5

5 140 1672010379 Trần Thị Thƣơng Nữ 20/04/1998 M21P 3.5

6 141 1672010703 Công Thị Thủy Nữ 25/11/1998 M21C 4.8

7 142 1672010383 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 23/05/1998 M21C 6

8 143 1672010384 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 11/10/1998 M21D 6.3

9 144 1672010706 Huỳnh Thị Thủy Nữ 24/07/1998 M21G 6.8

10 145 1672010386 Nguyễn Phùng Ngọc Tiên Nữ 12/11/1998 M21G 3.8

11 146 1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 12/10/1998 M21K 4.5

12 147 1672010390 Lê Hàng Thủy Tiên Nữ 09/06/1997 M21P 6.5

13 148 1672010708 Thị Tiệp Nữ 02/6/1998 M21I 6

14 149 1672010397 Lê Thanh Trà Nữ 24/02/1997 M21H 5.8

15 150 1672010398 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 15/05/1998 M21I 5.5

16 151 1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân Nữ 14/10/1998 M21D 5

17 152 1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang Nữ 27/09/1997 M21B 2.8

18 153 1672010412 Nguyễn Võ Đoan Trang Nữ 10/07/1998 M21B 5

19 154 1672010413 Lê Thị Ngọc Trang Nữ 25/06/1998 M21C 6

20 155 1672010414 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 08/6/1998 M21D 5

21 156 1672010719 Mấu Thị Hồng Trang Nữ 01/03/1998 M21K 4.5

22 157 1672010729 Huỳnh Lê Kim Trinh Nữ 07/07/1998 M21K 5.3

23 158 1672010730 Mai Thị Kiều Trinh Nữ 19/02/1998 M21P 4.8

24 159 1672010429 Phạm Thị Mai Trúc Nữ 06/10/1997 M21K 5

Ngày thi : Học phần : 
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019



19/02/2019 Xây dựng và tổ chức thực hiện CT GDMN Phòng thi : 403A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

25 160 1672010734 Đỗ Thị Hoài Trƣơng Nữ 25/7/1998 M21D 4.8

26 161 1672010433 Huỳnh Thị Kim Tuyến Nữ 01/05/1998 M21C 5.3

27 162 1672010737 Hờ Tuyền Nữ 01/01/1997 M21H 4

28 163 1672010438 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 25/07/1998 M21I 4.8

29 164 1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 02/01/1998 M21I 4.8

30 165 1672010439 Trần Thị Bạch Tuyết Nữ 20/10/1998 M21K 5

31 166 1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 19/06/1998 M21P 3

32 167 1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết Nữ 06/10/1998 M21P 4.5

33 168 1672010744 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ 20/01/1996 M21D 2.5

34 169 1672010751 Phan Thị Vân Nữ 11/03/1998 M21A 3.8

35 170 1672010752 Phùng Thị Khánh Vân Nữ 26/12/1997 M21B 5

36 171 1672010749 Lƣu Nữ Hoàn Lan Vân Nữ 02/10/1998 M21K 3.5

37 172 1672010754 Đỗ Nhật Vi Nữ 29/05/1998 M21D 5.3

38 173 1672010758 Trần Thúy Vi Nữ 24/06/1998 M21I 3.5

39 174 1672010448 Lê Thị Thanh Vi Nữ 27/01/1998 M21I 5

40 175 1672010759 Cil K' Việt Nữ 06/07/1998 M21K 4.5

41 176 1672010461 Nguyễn Nữ Đoan Vy Nữ 01/02/1998 M21A 4.8

42 177 1672010765 Phạm Hoài Vy Nữ 22/09/1998 M21E 5.5

43 178 1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 02/10/1998 M21B 4

Ngày thi : Học phần : 
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